
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

113 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y THANH HÀ

0108353096

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
- Sản xuất thuốc các loại;
- Sản xuất hoá dược và dược liệu. 

2100(Chính)

2. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
- Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp

4719

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

4. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:  
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

4789

5. Trồng cây gia vị, cây dược liệu
Chi tiêt:
- trồng cây gia vị;
- Trồng cây dược liệu; 

0128

6. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y THANH HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG Y THANH HA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DONG Y THANH HA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913 209 862 
Email: dongythanhha@gmail.com : http://www.dongythanhha.com/

Fax:
Website:
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7. Dịch vụ đóng gói 8292

8. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết:
- Dạy nghề

8532

9. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Hoạt động của các phòng khám nha khoa

8620

10. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

11. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

12. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải;
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác;
- Bán buôn hàng may mặc;
- Bán buôn giày dép. 

4641

13. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh. 

4751

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu; 

4932

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649
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3.800.000.000 VNĐ

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

19. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: 
- Sản xuất mỹ phẩm
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

20. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
- Sản xuất chất giống nhựa; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm; 

2029

21. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa 
- Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng, sản xuất 
hàng hoá chỉnh răng, kính mắt, kính râm, thấu kính, thấu kính 
hội tụ, bảo vệ mắt. 

3250

22. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp như: tinh dầu 
xông hơi (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).

4669

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: B9996712

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 16 Phố Lê Thước, Phường Trường Thi, Thành phố 
Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 71 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

BÙI HUY KHÁNH Nam
06/03/1981 Kinh Việt Nam

21/01/2015 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Ba Tỷ tám trăm triệu Việt Nam Đồng

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B9996712
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 16 Phố Lê Thước, Phường Trường Thi, Thành phố 
Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 71 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   BÙI HUY KHÁNH Nam

06/03/1981 Kinh Việt Nam

21/01/2015 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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